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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 11 

I. TRẮC NGHIÊṂ:  

Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Biểu thức 5145 × 6 có giá tri ̣ bằng biểu thức nào dưới đây: 

A. (5145 + 4) × 6 

B. (5140 + 5) × 6 

C. 5045 × (1 + 4) 

D. 5045 × (6 × 0) 

Câu 2: Cho: 25 × 8432 … 8432 × 25. Dấu thích hơp̣ điền vào ô trống là: 

A. > B. < C. =  

Câu 3: Kết quả của phép tính 7885 × 100 là: 

A. 788 500 B. 78 750 C. 788 500 D. 7 875 000 

Câu 4: Trong phép chia, có số bị chia là 90 020, số chia là 10, thương là: 

A. 9002 B. 900 200 C. 90 030 D. 9002 

Câu 5: Giá tri ̣ của biểu thức 20 × 5 × 17 là: 

A. 170 B. 17000 C. 1700 D. 170 000 

Câu 6: Khối 4 có 5 phòng hoc̣, mỗi phòng hoc̣ có 19 bô ̣bàn ghế, mỗi bô ̣bàn ghế có 2 hoc̣ 

sinh đang ngồi. Hỏi 5 phòng hoc̣ đó có tất cả bao nhiêu hoc̣ sinh đang ngồi hoc̣? 

A. 90 em B. 180 em C. 190 em D. 200 em 

Câu 7: Tích của 23 546 và 20 là: 

A. 470 920 B. 407 920 C. 470 290 D. 4070 920 

Câu 8: Cho: 8800cm2 = ……dm2 . Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 

A. 88000 B. 880000 C. 880 D. 88 

II.  TỰ LUẬN 

Bài 1. Viết số thích hơp̣ vào chỗ chấm: 

     a) 3m2  = ………. dm2 

       13m2  =  ……….. dm2 

b) 100dm2 = …………m2 

    3400dm2 =…………m2 

c) 12m2 34dm2 = ……….dm2 

    5634dm2 = ………m2....... dm2 

Bài 2. Hai đoàn xe chở dưa hấu ra thành phố, đoàn thứ nhất có 3 xe, đoàn thứ hai có 5 xe. Biết 

rằng mỗi xe chở 1250kg dưa hấu. Hỏi cả hai đoàn xe chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam dưa hấu? 

(Giải bằng hai cách) 
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Cách 1: 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

Cách 2: 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

Bài 3. Điền dấu ( >; <; = )  vào chỗ chấm cho thích hợp: 

5dm2…..50cm2 

25cm2……..2dm2 

450dm2………..4m2 50dm2 

15m2  2dm2……. 152cm2 

 3m2……….. 30000cm2 

2150cm2………….. 215dm2 

Bài 4: Tính bằng hai cách: 

a) (24 + 36) : 4 

 

Cách 1 : ………………….. 

……………………………. 

Cách 2 : ………………….. 

……………………………. 

b) (84 – 35) : 7 

 

Cách 1 : …………………..   

……………………………. 

Cách 2 : ………………….. 

……………………………. 

Bài 5*. Tính bằng cách thuâṇ tiêṇ nhất: 

     2 × 9 × 5 × 7 × 4 × 25                       6 × 14 × 5 × 4 × 2 × 25 

= ………………………………..  = ……………………………. 

= ………………………………..  = ……………………………. 

= ………………………………..  = ……………………………. 

= ………………………………..  = ……………………………. 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B C C D C C A D 

II.  TỰ LUẬN 

Bài 1. Viết số thích hơp̣ vào chỗ chấm: 

     a) 3m2  = 300dm2 

       13m2  =  1300dm2 

b) 100dm2 = 1m2 

    3400dm2 = 34m2 

c) 12m2 34dm2 = 1235dm2 

    5634dm2 = 56 m2 34dm2 

Bài 2. Hai đoàn xe chở dưa hấu ra thành phố, đoàn thứ nhất có 3 xe, đoàn thứ hai có 5 xe. Biết 

rằng mỗi xe chở 1250kg dưa hấu. Hỏi cả hai đoàn xe chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam dưa hấu? 

(Giải bằng hai cách) 

Cách 1: 

Bài giải 

Đoàn thứ nhất chở chở được số ki-lô-gam 

dưa hấu là: 

1250 × 3 = 3750 (kg) 

Đoàn thứ hai chở chở được số ki-lô-gam 

dưa hấu là: 

1250 × 5 = 6250 (kg) 

Cả hai đoàn xe chở được tất cả số ki-lô-

gam dưa hấu là: 

3750 + 6250 = 10000 (kg) 

Đáp số: 10000kg 

Cách 2: 

Bài giải 

Cả hai đoàn xe chở được tất cả số ki-lô-gam 

dưa hấu là: 

1250 × (3 + 5) = 10000 (kg) 

Đáp số: 10000kg 

 

Bài 3. Điền dấu ( >; <; = )  vào chỗ chấm cho thích hợp: 

5dm2    >   50cm2 

25cm2    <   2dm2 

450dm2  =   4m2 50dm2 

15m2  2dm2    >   152cm2 

 3m2               =    30000cm2 

2150cm2        <     215dm2 
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Bài 4: Tính bằng hai cách 

 

Bài 5*. Tính bằng cách thuâṇ tiêṇ nhất: 

     2 × 9 × 5 × 7 × 4 × 25                       6 × 14 × 5 × 4 × 2 × 25 

= (2 × 5) × (4 × 25) × (9 × 7)                       = (6 × 14) × (2 × 5) × (4 × 25) 

=   10      ×     100    ×    63                           =     84      ×     10    ×     100 

=             63000                                            =                   84000                

a) (24 + 36) : 4 

 

Cách 1 : (24 + 36) : 4  

             =     60 : 4 

             =        15 

 

Cách 2 : (24 + 36) : 4 

             =     24 : 4 + 36 : 4 

             =         6     +    9 

             =               15 

b) (84 – 35) : 7 

 

Cách 1 : (84 – 35) : 7 

              =     49 : 7 

              =         7 

Cách 2 : (84 – 35) : 7 

              =     84 : 7 –  35 : 7 

              =        12     +    5 

              =                  7 

 


